
1
Hồ Xuân Cửu -
Phan Thị Lục

Việt Thắng
040045006827 -
040152014628

214 904,0 8,8 895,2 5 3   8.471.280   554.400   58.080   1.108.800   6.750.000 

2 Lê Thị Quyên Việt Thắng 040162009494 435 499,2 48,5 450,7 1 3   11.753.250   3.055.500   320.100   7.027.650   1.350.000 

3
Lê Xuân Quyền -
Thái Thị Tình

Việt Thắng 040150007702 441 1207,0 616,4 590,6 5 5   143.467.800   38.833.200   4.068.240   89.316.360   11.250.000 

4 Nguyễn Thị Tâm Việt Thắng 040158002696 244 1099,0 550,6 548,4 6 5   121.197.360   34.687.800   3.633.960   69.375.600   13.500.000 

5
Phan Đình Nguyên
- Nguyễn Thị
Duyệt

Việt Thắng 040037003318 -
040141007210

181 322,0 25,8 296,2 2 3   7.746.480   1.625.400   170.280   3.250.800   2.700.000 

6
Phan Văn Sơn -
Trần Thị Thế

Việt Thắng 040056006787 500 860,0 96,1 763,9 8 3   29.597.160   6.054.300   634.260   12.108.600   10.800.000 

7 Thái Huy Bắc Việt Thắng 040063002728 243 945,0 1,2 943,8 4 3   5.634.720   75.600   7.920   151.200   5.400.000 

8
Thái Huy Lân -
Mai Thị Lệ Thuỷ 

Việt Thắng
040078017299

442 933,0 347,0 586,0 4 5   76.873.200   21.861.000   2.290.200   43.722.000   9.000.000 

9
 Lưu Đức Cách -
Lê Thị Xuân

190 438,0 17 421,0   3.325.200   1.071.000   112.200   2.142.000   -   

10
 Lưu Đức Cách -
Lê Thị Xuân

440 903,0 352,8 550,2

3 3

  73.057.680   22.226.400   2.328.480   44.452.800   4.050.000 

11
Lưu Hữu Hạnh -
Nguyễn Thị Thơm

Việt Thắng 040058002453 -
040162002660

407 614,0 168,5 445,5 7 3   42.408.600   10.615.500   1.112.100   21.231.000   9.450.000 

12 Lưu Đức Liêm Việt Thắng 040053010175 408 666,0 420,1 245,9
3 3

  86.221.560   26.466.300   2.772.660   52.932.600   4.050.000 

13 Nguyễn Tất Thành
- Lưu Thị Xuân

Việt Thắng 040068039342 -
040169003281

409 572,0 361,1 210,9
4 3

  76.031.160   22.749.300   2.383.260   45.498.600   5.400.000 

14 Phan Trọng Hợp -
Nguyễn Thị Lâm

Việt Thắng
040057002565

410 756,0 25,6 730,4 6 3   13.107.360   1.612.800   168.960   3.225.600   8.100.000 

Cộng 10718,2 3.039,5   698.892.810   191.488.500   20.060.700   395.543.610   91.800.000 

 Tổng giá trị
bồi thường 

040056002036 -
040156008645

Việt Thắng

 Đất nông
nghiệp

(G*63.000)  

 Cây cối
hoa màu
(G*6600) 

 Chuyển đổi
nghề nghiệp

(G*63.000*2)  

Ổn định đời sống
(H*30*15000*I)

Hỗ trợ

DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB DỰ ÁN: ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỐI QL46A VỚI ĐƯỜNG 542C QUA XÃ HƯNG
ĐẠO, HUYỆN HƯNG NGUYÊN, NAY LÀ XÃ HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN

Kèm theo Thông báo số:         /TB.HĐ GPMB ngày       tháng        năm 2026 HĐ GPMB 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bồi thường

STT

    UBND XÃ HƯNG NGUYÊN     

HĐ GPMB DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG
NỐI QL46A VỚI ĐƯỜNG 542C 
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HỘI ĐỒNG GPMB 
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